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	Ngành ruột khoang
	I/ Một số đại diện ngành ruột khoang
1.  SỨA:
· Cơ thể hình dù, có tầng keo dày giúp nổi trên nước.
· Khoang tiêu hóa hẹp thông với lỗ miệng ở phía dưới.
· Sống bơi lội di chuyển nhờ tua miệng (bằng dù)
2. Hải quỳ:
· Cơ thể hình trụ, có nhiều tua miệng xếp đối xứng
· Có đế bám, sống bám vào bờ đá hoặc là sống cộng sinh
3 . San hô
· Cơ thể hình trụ sống bám
· Tổ chức hình cơ thể kiểu tập đoàn, có khoang ruột thông với nhau vào khung xương đá vôi bất động
II/ Đặc điểm chung của ngành ruột khoang
· Cơ thể đối xứng toả tròn.
· Dinh dưỡng: dị dưỡng.
· Có  tế bào gai tự về và tấn công
· Thành cơ thể có 2 lớp tế bào, ruột dạng túi
III. Vai trò của ngành Ruột khoang
* Lợi ích
· Trong tự nhiên
 	+ Tạo vẻ đẹp thiên nhiên.
    + Có ý nghĩa sinh thái đối với biển.
· Đối với đời sống:
    + Làm đồ trang trí,trang sức: san hô
    + Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: san hô
    + Làm thực phẩm có giá trị: sứa
    + Hóa thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất
* Tác hại
· Một số loài gây ngứa, gây độc cho người
· Tạo đá ngầm, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy.
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	Ngành giun dẹp
	I. Nơi sống, cấu tạo và di chuyển  của sán lá gan
· Nơi sống: ký sinh ở gan, mật trâu bò
· Cấu tạo: Cơ thể dẹp, hình lá, đối xứng 2 bên. Ruột phân nhánh, mắt và lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển.
· Di chuyển: chui rúc, luồn lách
II. Dinh dưỡng của sán lá gan
· Dinh dưỡng: bằng cách dùng 2 giác bám chắc vào nội tạng vật chủ để hút chất dinh dưỡng.
· 2 nhánh ruột phân nhiểu nhánh nhỏ
· Chưa có hậu môn
III. Sinh sản của sán lá ga
1. Cơ quan sinh dục
· Sán lá gan lưỡng tính: gồm cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái
· Cấu tạo dạng ống, phân nhánh, phát triển chằng chịt


	7
	Ngành giun tròn
	I/ Nơi sống, cấu tạo ngoài giun đũa
· Giun đũa thường kí sinh trong ruột non của người và động vật.
· Cơ thể có hình ống dài giống như chiếc đũa (khoảng 25cm).
· Có lớp vỏ cuticun bao bọc bên ngoài.
II/ Cấu tạo trong và di chuyển của giun đữa
1/ Cấu tạo trong
· Thành cơ thể có lớp biểu bì và lớp cơ dọc phát triển.
· Có khoang cơ thể chưa chính thức.
· Ống tiêu hóa có thêm ruột sau và hậu môn. 
2/ Di chuyển.
· Di chuyển hạn chế do chỉ có cơ dọc phát triển nên chúng chỉ cong cơ thể lại và duỗi ra.
· Thích nghi với lối sống chui rúc trong môi trường kí sinh.
III/ Dinh dưỡng của giun đữa
· Giun đũa hút chất dinh dưỡng từ ruột non của người và động vật để sống.
IV/ Sinh sản. của giun đữa
1/ Cơ quan sinh dục
· Giun đũa phân tính. 
· Tuyến sinh dục có dạng ống phát triển.
· Con cái đẻ nhiều trứng và trứng có khả năng phát tán rộng.
2/ Vòng đời giun đũa.
· Giun đũa kí sinh trong ruột non người. 
· Trứng giun theo phân ra ngoài, gặp ẩm và thoáng phát triển thành ấu trùng trong trứng. 
· Người ăn phải trứng giun có trong rau quả.
· Ấu trùng chui ra vào máu, qua gan, tim, phổi rồi về ruột non lần 2 kí sinh chính thức.
Biện pháp phòng tránh giun sán:
· Giữ vệ sinh ăn uống, an toàn thực phẩm.
· Vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
· Vệ sinh môi trường và nơi ở.
· Uống thuốc tẩy giun sán theo định kì 6 tháng 1 lần.
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	Ngành giun đốt
	I. Hình dang ngoài của giun đốt
- Cơ thể dài, gồm nhiều đốt, mỗi đốt có vòng tơ, cơ  thể đối xứng 2 bên.
- Đầu có miệng, đuôi có lỗ hậu môn, đai sinh dục chiếm 3 đốt, lỗ sinh dục cái ở mặt bụng đai sinh dục, lỗ sinh dục đực dưới lỗ sinh dục cái.
II. Di chuyện của giun đốt
-  Nhờ sự chun dãn cơ thể kết hợp với các vòng tơ mà giun đất di chuyển được.
III. Dịnh dưỡng của giun đốt
- Thức ăn lấy từ miệng → chứa ở diều → nghiền nhỏ ở dạ dày cơ → tiêu hóa nhờ enzim tiết ra rừ ruột tịt → hấp thụ qua thành ruột.
IV. Sinh sản của giun đốt
- Giun đất lưỡng tính, khi sinh sản chúng ghép đôi.
- Trứng được thụ tinh phát triển trong kén để thành giun non.
II. Vai trò của giun đốt
· Lợi ích
- Làm thức ăn cho người và động vật.
- Làm  cho đất đất tơi xốp thoáng khí, màu mỡ.
- Dùng để chữa bệnh.
· Tác hại 
- Ký sinh gây hại cho con người, động vật
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